
PHỤ LỤC I 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC 

ngày ỉ5/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

1/ Các cặp cửa khẩu quốc tế: 

1.1/ Na Mèo (Thanh Hoá) - Nậm Xôi (Hủa Phăn) 
lẳ2/ Nậm cán (Nghệ An) - Nậm cấn (Xiêng Khoảng) 
1Ễ3/ Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nậm Phao (Bolikhămxay) 
1 ẳ4/ Cha Lo (Quảng Bình) - Na Phàu (Khăm Muồn) 
1Ễ5/ Lao Bảo (Quảng Trị) - Đen Sa vẳn (Savannakhết) 

2/ Các cặp cửa khẩu quốc gia: 

2.1/ Tây Trang (Điện Biên) - sốp Hùn (Phong Salỳ) 
2.2/ Chiềng Khương (Sơn La) - Bản Đán (Hủa Phăn) 
2.3/ Lóng Sập (Sơn La) - Pa Háng (Hủa Phăn) 
2.4/ La Lay (Thừa Thiên Huế) - La Lay (Salavăn) 
2Ễ50/ Bờ Y (Kon Tum) - Phu Cưa (Attapư) 

3/ Các cặp cửa khẩu cấp tỉnh đã được Bộ Công Thương nước 
CHXHCN Việt nam và Bộ Công Thương CHDCND Lào cho thông quan 
hàng hoá xuất nhâp khẩu: 

3ẳl / Tén Tần (Thanh Hoá) - sổm vẳng (Hủa Phăn) 
3.2/ Thanh Thuỷ (Nghệ An) - Nậm On (Bolikhamxay) 
3Ễ3/ Ka Roòng (Quảng Bình) - Noỏng Mạ (Khăm Muồn) 
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PHỤ LỤC II 
(Ban hành kèm theo Quyéí định số 54/2008/Qtì-BTC ỉĩgàv Ị 5/7/2008 cưa Bộ ỉrương Bộ Tài chỉnh) 

1 SÓ TÊN HÀNG MẢ SỐ HS 
Định lượng 

Ị TT TÊN HÀNG MẢ SỐ HS 
Đơn vi 2008 2009 

1 Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại 
Virginia đã sấy bằng không khí nóng 

2401.10.10.00 

1 i 
H

 Ị 
3 Tông sô lượng các 

mặt hàng có số thứ 
tự từ 1 đến 5 là 
3.000 tấn 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

2 Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại 
Virginia chưa sấy bằng không khí nóng 

2401.10.20.00 -

Tông sô lượng các 
mặt hàng có số thứ 
tự từ 1 đến 5 là 
3.000 tấn 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

3 Lá thuốc lá đã tước cọng một phần 
hoặc toàn bộ, loại Virginia đã sấy bàng 
khồng khí nóng 

240L20ế10.00 

Tông sô lượng các 
mặt hàng có số thứ 
tự từ 1 đến 5 là 
3.000 tấn 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

4 Lá thuốc lá đã tước cọng một phần 
hoặc toàn bộ, loại Burley 

2401.20ế40.00 -

Tông sô lượng các 
mặt hàng có số thứ 
tự từ 1 đến 5 là 
3.000 tấn 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

5 Cọng lá thuôc lá 2401ế30.10.00 -

Tông sô lượng các 
mặt hàng có số thứ 
tự từ 1 đến 5 là 
3.000 tấn 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

6 Thóc và gạo các loại 1006.10ế00.90 
1006.30.19.00 
1006.30.3000 
1006ế30.90.00 

Tân 40.000 tân qui gạo 
(2 thóc =1,2 gạo) 

sẽ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 

7 Phụ tùng mô tô: 
- Cần số xe máy 
- Chân chông đứng 
- Chân chống nghiêng 
- Trục đê chân giữa 
- Cần đạp phanh chân 
- Ong sắt pedaỉ để chân người ngôi sau 

8714.19.00.00 
USD 600.000 USD 

(theo giá giao tại 
xưởng) 

sỗ được hai bên thoả thuận sau và 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Công Thương 




